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Kính gửi:     

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Các Phòng GDĐT huyện, thành phố; 

- Các Trung tâm GDNN-GDTX. 

                                  

Tiếp nhận Công văn số 1404/SKHCN-QKH ngày 24/12/2019 của Sở Khoa 

học và Công nghệ Ninh Thuận về việc mời đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ của tỉnh Ninh Thuận bắt đầu triển khai từ năm 2020, cụ thể như sau: 

 1. Đối với các đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: 

 Các định hướng nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao của tỉnh Ninh Thuận 

được nêu trong các văn bản dưới đây:   

 - Nghị quyết số 72/2016/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2016 - 

2020.   

 - Quyết định số 1360/QĐ-UBND ngày 11/7/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc phê duyệt “Chương trình Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao, 

nhân rộng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

giai đoạn 2016-2020”. 

 - Quyết định số 331/QĐ-UBND ngày 28/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận về việc phê duyệt “Đề án triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu, ứng 

dụng, đổi mới công nghệ phát triển các sản phẩm trọng điểm, chủ lực có lợi thế của 

tỉnh Ninh Thuận trong lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp và công nghiệp chế biến 

thành các sản phẩm có chất lượng tốt, quy mô lớn, có sức cạnh tranh trên thị trường 

phục vụ nội tiêu và xuất khẩu”. 

 Các đề xuất nhiệm vụ cấp tỉnh, đề nghị trình bày theo biểu mẫu BM-02-01-

01.  

 2. Đối với các nhiệm vụ KH&CN cấp nhà nước đề nghị phối hợp với tỉnh 

Ninh Thuận để đề xuất đặt hàng thực hiện: 

 Các định hướng mục tiêu tại Quyết định số 331/QĐ-UBND ngày 28/8/2019 

đã nêu trên.  

 Các đề xuất nhiệm vụ cấp nhà nước, đề nghị trình bày theo biểu mẫu A1-

ĐXNV (theo Thông tư 07/2014/TT-BKHCN). Đối với Đề xuất dự án thuộc Chương 

trình Nông thôn Miền núi trình bày theo biểu mẫu B1.5-ĐXĐHDA (theo Thông tư 

07/2016/TT-BKHCN).  

http://www.nthste.gov.vn/zttchung/ISO9001-2008/ISOQKH/BM-02-01-01.doc
http://www.nthste.gov.vn/zttchung/ISO9001-2008/ISOQKH/BM-02-01-01.doc


  

 Văn bản đề xuất nhiệm vụ KH&CN (theo mẫu hướng dẫn) đề nghị gửi về Sở 

Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận trước ngày 21/02/2020 để tổng hợp, xúc 

tiến các thủ tục có liên quan. 

 Nếu có vấn đề cần giải đáp, hướng dẫn chi tiết đề nghị liên hệ phòng Quản lý 

Khoa học, Sở KH&CN Ninh Thuận, điện thoại: 0259.3820332 hoặc 0913.899053 

(A. Lãm). Tất cả các văn bản, biểu mẫu đã nêu tại văn bản này có thể tải về từ Cổng 

thông tin hệ thống quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Ninh Thuận 

(http://qldt.ninhthuan.gov.vn/). 

 Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện và tạo mọi điều kiện cho 

cán bộ, giáo viên được tham gia./. 

          
- Như trên; 

- Sở KHCN (phối hợp); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng chức năng Sở; 

- Lưu: VT, NVDH (GDCN&GDTX). 
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PHỤ LỤC 1 

Định hướng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2020 

(Trích Nghị quyết số 72/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/ 2016 của HĐND tỉnh) 

 

1)  Khoa học xã hội và nhân văn: cung cấp luận cứ khoa học, đề xuất các giải 

pháp khả thi phục vụ thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XIII, phát triển kinh tế -  xã hội của tỉnh, cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chỉ số 

năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp 

tỉnh (PAPI); bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trên 

địa bàn tỉnh; phát triển du lịch bền vững.   

2)  Khoa học tự nhiên: nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong 

quản lý tổng hợp đới bờ, tài nguyên, môi trường biển nhằm phát triển kinh tế biển; 

điều tra, đánh giá về đa dạng sinh học, tài nguyên thiên thiên nhiên tại địa phương 

phục vụ cho công tác bảo tồn, khai thác bền vững, phục vụ phát triển kinh tế xã hội 

miền núi; nghiên cứu các điều kiện tự nhiên, hiện tượng khí tượng - thủy văn phục 

vụ phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; giải pháp giám sát các điều kiện 

về môi trường đối với các dự án đầu tư.  

3)  Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:  

- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp theo hướng: Nghiên cứu chuyển đổi hệ thống cây trồng (sử dụng nhiều 

nước), thử nghiệm các giống cây trồng mới (sử dụng ít nước) để thích ứng điều kiện 

với biến đổi khí hậu của tỉnh; Lựa chọn và du nhập các công nghệ mới, hiện đại 

trong sản xuất cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện Ninh Thuận.  

- Thúc đẩy phát triển các sản phẩm đặc thù của tỉnh: Nghiên cứu và ứng dụng 

về giống, quy trình canh tác, nuôi trồng, thu hoạch, sơ chế, bảo quản, chế biến,.. các 

sản phẩm đặc thù, như: nho, táo, tỏi, măng tây, nha đam, dê, cừu, tôm giống, muối, 

nước mắm,.. nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả góp phần đẩy mạnh 

phát triển các sản phẩm đặc thù của tỉnh theo chuỗi giá trị. 

4)  Lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ: nghiên cứu ứng dụng công nghệ chế biến 

đối với các sản phẩm nông lâm thủy sản lợi thế của địa phương; nghiên cứu chế tạo, 

cải tiến các loại vật tư, máy móc, thiết bị, vật tư, vật liệu mới sử dụng trong nông 

nghiệp; phát triển và nhân rộng mô hình ứng dụng năng lượng tái tạo ở tỉnh; ứng 

dụng và chuyển giao các giải pháp công nghệ nằm khắc phục suy thoái và sự cố môi 

trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai;  

5)  Lĩnh vực công nghệ thông tin: phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin 

đồng bộ, sâu rộng, an toàn, bảo mật, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền 

các cấp, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, nhất là nâng cao năng lực quản lý nhà 

nước, về Chính phủ điện tử, cải cách thủ tục hành chính, quản lý hạ tầng kỹ thuật 

ngầm và giao thông đô thị, quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản,..  

6)  Lĩnh vực khoa học y - dược: nghiên cứu ứng dụng thành tựu khoa học và 

công nghệ, các giải pháp hiệu quả nâng cao năng lực, hiệu quả trong khám, điều trị 



bệnh; sản xuất thuốc từ dược liệu trong tỉnh và thuốc y học cổ truyền, ứng dụng 

công nghệ đồng vị phóng xạ trong y tế,... 

PHỤ LỤC 2 

Chương trình Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao, nhân rộng công nghệ cao 

vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2020 

(Trích Quyết định số 1360/QĐ-UBND, ngày 11/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

STT Nội dung nhiệm vụ Định hướng về kết quả, sản phẩm 

chính 

I Ứng dụng công nghệ sinh học 

trong nông nghiệp 

 

1 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ 

lai tạo giống cây trồng, vật nuôi, 

giống thủy sản có sử dụng các kỹ 

thuật sinh học phân tử để tạo ra 

các giống cây, con mới có các 

đặc tính ưu việt.  

 

- Các loại giống cây trồng: nho ăn tươi, 

nho rượu, táo, tỏi, măng tây 

- Gống vật nuôi: dê, cừu 

- Giống thủy sản: tôm thẻ chăn trắng, 

tôm sú  

(Năng suất cao, chất lượng tốt, có khả 

năng kháng bệnh và thích ứng với biến 

đổi khí hậu) 

2 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ 

sinh học trong sản xuất các chế 

phẩm sinh học phục vụ nông 

nghiệp và môi trường: phân bón 

hữu cơ, phân bón vi sinh, thuốc 

bảo vệ thực vật, thuốc điều hòa 

sinh trưởng, chế phẩm xử lý môi 

trường 

- Phân bón hữu cơ, vi sinh chuyên 

dùng đối với các loại cây trồng đặc thù 

của tỉnh (Nho, Táo, Măng tây, Tỏi, Nha 

đam) 

- Các chế phẩm sinh học dùng trong 

bảo vệ cây trồng chính của tỉnh 

3 Nghiên cứu thử nghiệm nhân 

giống một số cây trồng đặc thù 

của tỉnh bằng công nghệ nuôi cấy 

mô tế bào, đột biến phóng xạ  

Một số giống cây trồng đặc thù được 

sản xuất bằng nuôi cấy mô tế bào, đột 

biến phóng xạ 

4 Nghiên cứu thử nghiệm vi sinh 

vật trong phòng, trị một số loại 

dịch bệnh nguy hiểm đối với các 

loại thuỷ sản. 

Các mô hình ứng dụng công nghệ vi 

sinh vật phòng, trị một số loại dịch 

bệnh nguy hiểm đối với các loại thuỷ 

sản chủ yếu của tỉnh.  

5 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ 

sinh học, công nghệ viễn thám 

trong quản lý và phòng trừ dịch 

sâu, bệnh hại cây trồng nông lâm 

nghiệp 

Các giải pháp công nghệ sinh học, 

công nghệ viễn thám trong quản lý và 

phòng trừ dịch sâu, bệnh hại cây trồng 

nông lâm nghiệp có tính khả thi, hiệu 

quả cao trong điều kiện của tỉnh. 

II Kỹ thuật canh tác, nuôi trồng, 

bảo quản 

 



1 Triển khai ứng dụng kỹ thuật 

canh tác không dùng đất: thủy 

canh, khí canh, trồng cây trên giá 

thể, màng dinh dưỡng 

Các mô hình canh tác cây rau, hoa 

bằng các biện pháp thủy canh, khí 

canh, trồng cây trên giá thể, màng dinh 

dưỡng 

2 Triển khai ứng dụng công nghệ 

tưới phun, tưới nhỏ giọt có hệ 

thống điều khiển tự động, bán tự 

động 

Các mô hình tưới phun, tưới nhỏ giọt 

có hệ thống điều khiển tự động, bán tự 

động 

3 Triển khai ứng dụng công nghệ 

nhà lưới có hệ thống điều khiển 

tự động hoặc bán tự động 

 

Mô hình trồng rau, hoa, cây ăn quả nhà 

lưới có hệ thống điều khiển tự động 

hoặc bán tự động 

4 Nghiên cứu ứng dụng thử nghiệm 

và chuyển giao công nghệ mới 

trong bảo quản và chế biến nông 

sản 

 

Các mô hình ứng dụng thử nghiệm tại 

các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất sản 

xuất kinh doanh các công nghệ mới 

trong bảo quản và chế biến nông sản, 

như: 

- Công nghệ xử lý hơi nước nóng, công 

nghệ xử lý nước nóng, công nghệ sấy 

lạnh, sấy nhanh; 

- Công nghệ bao gói khí quyển kiểm 

soát; công nghệ bảo quản lạnh nhanh 

kết hợp với chất hấp thụ etylen để bảo 

quản rau, hoa, quả tươi;  

- Công nghệ tạo màng trong bảo quản 

rau, quả, thịt, trứng; 

- Công nghệ chế biến sâu các sản phẩm 

thực phẩm từ các loại gia súc đặc thù 

của tỉnh (cừu, dê…) 

- Công nghệ lên men, công nghệ sinh 

và vi sinh sản xuất chế phẩm sinh học 

và các chất màu, chất phụ gia thiên 

nhiên trong bảo quản và chế biến nông, 

thủy sản 

5 Triển khai ứng dụng công nghệ 

thâm canh và quản lý cây trồng 

tổng hợp (ICM) 

Các mô hình điểm ứng dụng công nghệ 

thâm canh và quản lý cây trồng tổng 

hợp (ICM) 

6 Triển khai nhân rộng công nghệ 

sản xuất cây trồng, vật nuôi, thủy 

sản an toàn theo VietGAP 

Các mô hình nhân rộng ứng dụng công 

nghệ sản xuất cây trồng, vật nuôi, thủy 

sản an toàn theo VietGAP 

III Lĩnh vực khác phục vụ sản xuất 

nông nghiệp 

 



1 Triển khai ứng dụng công nghệ 

sản xuất giá thể 

Sản xuất giá thể trồng các loại rau, hoa 

đặc thù của tỉnh 

2 Nghiên cứu thử nghiệm công 

nghệ dự báo, tích trữ và khai thác 

nguồn nước; công nghệ thu trữ 

nước để cung cấp nước ổn định, 

hiệu quả phục vụ đa mục tiêu 

Các mô hình thử nghiệm công nghệ dự 

báo, tích trữ và khai thác nguồn nước; 

công nghệ thu trữ nước 

3 Nghiên cứu phát triển các công 

nghệ xử lý nước thải và vệ sinh 

môi trường nông thôn, công nghệ 

xử lý môi trường trong nuôi trồng 

thủy sản 

Các công nghệ xử lý nước thải đối với 

các làng nghề, ngành nghề gây ô 

nhiễm, xử lý môi trường trong nuôi 

trồng thủy sản 

4 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ 

viễn thám và hệ thống thông tin 

địa lý phục vụ quản lý, điều hành 

công trình thủy lợi, khai thác 

nguồn lợi hải sản, vùng nuôi 

trồng thủy sản, giám sát và đánh 

giá mùa màng 

Các ứng dụng công nghệ viễn thám và 

hệ thống thông tin địa lý phục vụ quản 

lý, điều hành công trình thủy lợi, khai 

thác nguồn lợi hải sản, vùng nuôi trồng 

thủy sản, giám sát và đánh giá mùa 

màng tại tỉnh 

IV Các nhiệm vụ khác  

1 Hướng dẫn, tổ chức các lớp tập 

huấn về phương pháp xây dựng, 

đề xuất, đặt hàng và phối hợp 

quản lý các nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ cho các Sở, ngành, địa 

phương, đơn vị có liên quan trong 

lĩnh vực chuyển giao, nhân rộng 

công nghệ cao vào sản xuất nông 

nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Các tài liệu hướng dẫn, các lớp tập 

huấn về phương pháp xây dựng, đề 

xuất, đặt hàng và phối hợp quản lý các 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

2 Liên kết, hợp tác với các viện, 

Trường, các cơ sở nghiên cứu 

trong nước và quốc tế để đào tạo, 

tập huấn nguồn nhân lực phục vụ 

nghiên cứu, ứng dụng và chuyển 

giao nhân rộng công nghệ cao vào 

sản xuất nông nghiệp  

Nhân lực quản lý, kỹ thuật phục vụ 

nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao 

nhân rộng công nghệ cao vào sản xuất 

nông nghiệp 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
BM-02-01-01 

PHIẾU ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

(Cấp tỉnh) 

 

1. Tên nhiệm vụ KH&CN: 
2. Lý do, xuất xứ của đề xuất (làm rõ xuất xứ từ nhu cầu cụ thể nào của thị trường và xã hội: 

nhóm đối tượng cụ thể có nhu cầu, bối cảnh làm nảy sinh nhu cầu. Nếu là đề xuất đặt hàng 

nhằm đáp ứng yêu cầu của của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Ninh Thuận cần trích dẫn đầy đủ 

các số hiệu văn bản) 

3. Hình thức thực hiện (Một trong các hình thức đề tài KH&CN hoặc dự án Sản xuất thử 

nghiệm, đề án khoa học hoặc dự án KH&CN) 

 

4. Mục tiêu: 

 

5. Dự kiến kết quả chính và các chỉ tiêu cần đạt: 

 

6. Các nội dung chính cần thực hiện để đạt kết quả: 

 

7. Khả năng, phương án huy động các nguồn lực (nhân lực, cơ sở vật chất kỹ thuật, vốn 

đối ứng...)  

 

8. Tổ chức, cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức ứng dụng kết quả nghiên cứu và địa 

chỉ ứng dụng (nêu rõ tên tổ chức, cơ quan, làm rõ về năng lực, điều kiện, chuyên môn phù hợp 

và có trách nhiệm hoặc quyền lợi gắn liền với kết quả nghiên cứu hay không, địa chỉ cụ thể để ứng 

dụng kết quả)   

 

9. Dự kiến kinh phí, thời gian để đạt được các kết quả: 
 

 

                                          ..., ngày ... tháng... năm 20… 

                               TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT  

(Họ, tên và chữ ký - đóng dấu đối với tổ chức) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Phiếu đề xuất được trình bày không quá 4 trang giấy khổ A4. 

 

 

http://www.nthste.gov.vn/zttchung/ISO9001-2008/ISOQKH/BM-02-01-01.doc


 

 
Mẫu A1-ĐXNV 

03/2017/TT-BKHCN 
 

PHIẾU ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ  

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QU C GIA  

(Dùng cho đề tài hoặc đề án) 

 

1. Tên Đề tài/Đề án: 

 

 

2. Căn cứ đề xuất (giải trình căn cứ theo quy định tại Điều 3 của Thông tư 

03/2017/TT-BKHCN Quy định trình tự thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước): 
 

 

3. Tính cấp thiết; tầm quan trọng phải thực hiện ở tầm quốc gia; tác động và ảnh 

hưởng đến đời sống kinh tế - xã hội của đất nước v.v... 

 
 

4. Mục tiêu: 

 

5. Yêu cầu các kết quả chính và các chỉ tiêu cần đạt: 

 

6. Kiến nghị các nội dung chính cần thực hiện để đạt kết quả: 

 

7. Dự kiến tổ chức, cơ quan hoặc địa chỉ ứng dụng các kết quả tạo ra: 

 

8. Yêu cầu đối với thời gian để đạt được các kết quả: 
 

9. Dự kiến nhu cầu kinh phí: 
   

                                 ..., ngày ... tháng... năm 20..… 

 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT  

(Họ, tên và chữ ký - đóng dấu đối với tổ chức) 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Phiếu đề xuất được trình bày không quá 4 trang giấy khổ A4. 

 

 



 

 
B1.5-ĐXĐHDA 

07/2016/TT-BKHCN 

 

MẪU ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG DỰ ÁN  

thuộc Chương trình Nông thôn miền núi  

 

1. Tên dự án: 

 

 

2. Mục tiêu: 

 

3. Tính cấp thiết của Dự án (tầm quan trọng, tính thời sự hoặc cấp bách,...): 
 

4. Các nội dung chính và kết quả dự kiến: 

 

5. Dự kiến thời gian thực hiện (số tháng, bắt đầu từ ..) 
 

6. Dự kiến kinh phí (từ ngân sách sự nghiệp KH&CN của Trung ương, đối ứng từ 

ngân sách địa phương và nguồn khác) 
 

7. Đề xuất Tổ chức chủ trì và đánh giá năng lực của Tổ chức chủ trì (điều kiện cơ 

sở vật chất, nguồn nhân lực, khả năng huy động nguồn vốn ngoài ngân sách nhà 

nước để thực hiện dự án): 
 

8. Đề xuất Tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ và đánh giá năng lực của Tổ chức 

hỗ trợ ứng dụng công nghệ (năng lực hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao công nghệ). 

 

 

 ........, ngày....tháng....năm 20... 

Đơn vị đề xuất 

(Ký tên, đóng dấu) 
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